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QUYẾT ĐỊNH
Về việc hướng dẫn xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và kiểm tra việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau Đại học, Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp năm 2007

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
 Căn  cứ  Nghị  định  số  85/2003/NĐ-CP  ngày  18  tháng  7  năm 2003  của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 Căn  cứ  ý  kiến  chỉ  đạo  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  tại  công  văn  số 287/VPCP-KG ngày 16 tháng 01 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc đổi mới giao kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2007; Theo đề nghị của của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở đào tạo được xác định trên cơ sở đảm bảo chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu của xã hội. Hằng năm các cơ sở đào tạo xác định chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên các tiêu chí như sau:
1. Số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi.
2. Mức độ và trình độ tin học hoá trong giảng dạy, quản lý của cơ sở đào tạo.
3. Năng lực thiết bị chuyên ngành phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.
4. Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trên 1 sinh viên quy đổi.
Điều 2. Năm 2007 xác định chỉ tiêu tuyển sinh chính quy và áp dụng tiêu chí số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi, cụ thể như sau:
1. Số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi của các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng kỹ thuật, công nghệ, nông lâm ngư, thuỷ lợi, khoa học tự nhiên, giao thông, xây dựng, mỏ địa chất không quá 20.
2. Số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi của các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng kinh tế, tài chính, ngân hàng, văn hoá, du lịch, báo chí, thư viện, khoa học xã hội nhân văn, pháp lý hành chính không quá 25.
3. Số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi của các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng kinh tế-kỹ thuật, đa ngành, sư phạm không quá 22.
4. Số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi của các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng nghệ thuật, thể dục thể thao không quá 15.
5. Số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi của các cơ sở đào tạo đại học y dược không quá 10 và các cơ sở đào tạo cao đẳng y dược không quá 15.
6. Số học sinh quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi của các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp về kỹ thuật, công nghệ, xây dựng, cơ khí giao thông, điện-điện tử không quá 25.
7. Số học sinh quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi của các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp về kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, văn hoá, du lịch, báo chí, thư viện, khoa học xã hội nhân văn, sư phạm không quá 30.
8. Số học sinh quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi của các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp về y dược, nghệ thuật, thể dục thể thao không quá 20.
Cách xác định số sinh viên, học sinh quy đổi được quy định tại Hướng dẫn kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học, liên thông, bằng hai được xác định trên cơ sở chỉ tiêu chính quy nêu tại Điều 2 của Quyết định này và tổng chỉ tiêu của các hệ này phải bảo đảm nguyên tắc:
1. Không vượt quá 70% tổng số chỉ tiêu chính quy đối với các cơ sở đào tạo kinh tế, tài chính, ngân hàng, văn hoá, du lịch, báo chí, thư viện, khoa học xã hội nhân văn, pháp lý, hành chính, kinh tế-kỹ thuật, đa ngành, sư phạm.
2. Không vượt quá 90% tổng số chỉ tiêu chính quy đối với các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng kỹ thuật, công nghệ, nông lâm ngư, thuỷ lợi, khoa học tự nhiên, giao thông, xây dựng, mỏ địa chất.
3. Không vượt quá 40% tổng số chỉ tiêu chính quy đối với các cơ sở đào tạo y dược.

Điều 4. Chỉ tiêu đào tạo sau đại học được xác định trên cơ sở số giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên.
Điều 5. Xác định số lượng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2007
1. Các cơ sở đào tạo có số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi cao hơn hoặc bằng mức quy định tại Điều 2 của Quyết định này thì chỉ tiêu tuyển sinh năm 2007 được xác định tối đa bằng năm 2006.
2. Các cơ sở đào tạo có số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi thấp hơn mức quy định tại Điều 2 của Quyết định này thì chỉ tiêu tuyển sinh năm 2007 được tăng hơn so với năm 2006, nhưng phải đảm bảo số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi không vượt quá quy định và không vượt quá 10% chỉ tiêu tuyển sinh của năm 2006.
3. Các cơ sở đào tạo các ngành trọng điểm, ngành xã hội có nhu cầu, ngành  thuộc  các  lĩnh  vực  ưu  tiên  được  áp  dụng  tỷ  lệ  tăng  cao  hơn,  nhưng không quá 15% chỉ tiêu tuyển sinh của năm 2006 và phải có thuyết minh cụ thể.
4. Các cơ sở đào tạo năm 2007 mới tuyển sinh lần đầu tiên, thì chỉ tiêu tuyển sinh được xác định theo quy định của tiêu chí số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi.
Điều 6. Quy trình  đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và kiểm tra việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh.
1. Trước ngày 16 tháng 02 năm 2007 các cơ sở đào tạo gửi đăng ký và thuyết minh về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2007 (theo hướng dẫn đính kèm) đến cơ quan chủ quản (01 bộ) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (01 bộ).
2. Các cơ quan chủ quản (Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương):
a) Tiến hành rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trực thuộc đăng ký và trao đổi với Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thông báo chính thức.
b) Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh cho các cơ sở đào tạo trực thuộc và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 01 tháng 3 năm 2007.

3. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo:
a) Hướng dẫn chi tiết việc triển khai thực hiện Quyết định này.
b) Tiến hành rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở đào tạo trực thuộc đăng ký và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh cho các cơ sở đào tạo trước ngày 01 tháng 3 năm 2007.
c) Trao đổi với các cơ quan chủ quản (Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) về dự kiến thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở đào tạo không trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
d) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra hoặc uỷ quyền cho các cơ quan chủ quản, Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc thực  hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh từ tháng 3 năm 2007 đến tháng 10 năm 2007 và xử lý các sai phạm nếu có.
đ) Tổng hợp quy mô tuyển sinh của toàn quốc báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.
e) Trong năm 2007 tiếp tục hướng dẫn việc áp dụng các tiêu chí còn lại theo lộ trình đến năm 2012 để các cơ sở đào tạo có căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm (2007-2012).
Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ  sở đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
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- HĐND, UBND các tỉnh trực thuộc TW;
-  Các  cơ  sở  đào  tạo  sau  đại  học,  đại  học,  cao
đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước;
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HƯỚNG DẪN

XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2007
(Kèm theo Quyết định số 693/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 02 năm 2007)

Thực hiện Quyết định số 693/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và kiểm tra việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chi tiết như sau:

1. Quy định chung

1.1. Sinh viên quy đổi được hiểu là số sinh viên đại học, cao đẳng, học sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và học viên cao học, nghiên cứu sinh, bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ nội trú đã quy đổi về sinh viên đại học chính quy.

1.2. Giảng viên quy đổi được hiểu là số giảng viên cơ hữu, giảng viên hợp đồng dài hạn, giảng viên thỉnh giảng được quy đổi dựa vào chức danh (giáo sư, phó giáo sư), học vị (tiến sĩ khoa học, tiến sĩ) hoặc trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng. Mỗi giảng viên chỉ được xem xét một lần theo chức danh hoặc trình độ (ví dụ: một giảng viên là phó giáo sư - tiến sĩ thì chỉ lấy chức danh phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ để quy đổi).

1.3. Thời điểm xác định quy mô sinh viên quy đổi và quy mô giảng viên quy

đổi là ngày 01 tháng 01 năm 2007.

1.4. Số lượng giảng viên cơ hữu của một cơ sở đào tạo phải đảm bảo tối thiểu

60% khối lượng giảng dạy của cơ sở đào tạo.

1.5. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo của các loại hình vừa làm vừa học, bằng hai, liên thông trong 1 năm của cơ sở đào tạo:

- Không vượt quá 70% tổng số chỉ tiêu chính quy đối với các cơ sở đào tạo kinh tế, tài chính, ngân hàng, văn hoá, du lịch, báo chí, thư viện, khoa học xã hội nhân văn, pháp lý, hành chính, kinh tế-kỹ thuật, đa ngành, sư phạm.

- Không vượt quá 90% tổng số chỉ tiêu chính quy đối với các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng kỹ thuật, công nghệ, nông lâm ngư, thuỷ lợi, khoa học tự nhiên, giao thông, xây dựng, mỏ địa chất.

- Không vượt quá 40% tổng số chỉ tiêu chính quy đối với các cơ sở đào tạo y dược (theo Chỉ thị 06/2006/CT-BYT ngày 16 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế).


1.6. Mỗi giảng viên có học vị tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, có chức danh phó giáo sư, giáo sư được hướng dẫn số nghiên cứu sinh tối đa như sau:

		Số

thứ tự

		Trình độ giảng viên

		Số nghiên cứu sinh được hướng dẫn trong cùng 1 thời gian



		1

		Tiến sĩ (sau 3 năm nhận học vị tiến sĩ)

		≤ 3



		2

		Tiến sĩ khoa học

		≤ 5



		3

		Phó giáo sư

		≤ 3



		4

		Giáo sư

		≤ 5





1.7. Các cơ sở đào tạo cao học trong 1 năm chỉ được đào tạo số học viên cao

học tối đa bằng 4 lần số giảng viên quy đổi về giảng viên có trình độ tiến sĩ.

2. Cách xác định số sinh viên quy đổi

2.1.  Số  sinh  viên  đại  học,  cao  đẳng,  học  sinh  trung  cấp  chuyên  nghiệp  hệ chính quy, học viên cao học, nghiên cứu sinh, bác sĩ  chuyên khoa, bác sĩ  nội trú được quy đổi theo các hệ số như sau:

		Số thứ tự

		Loại hình người học

		Hệ số quy đổi đối với loại cơ sở đào tạo



		

		

		Cơ sở đào tạo đại học

		Cơ sở đào tạo cao đẳng

		Cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp



		1

		Sinh viên đại học

		1,0

		-

		-



		2

		Sinh viên cao đẳng

		0,8

		1,0

		



		3

		Học
sinh
trung
cấp
chuyên nghiệp

		0,5

		0,5

		1,0



		4

		Học
viên
cao
học,
bác
sĩ

chuyên khoa cấp 1

		1,5

		-

		-



		5

		Nghiên cứu sinh, bác sĩ chuyên khoa cấp 2, bác sĩ nội trú

		2,0

		-

		-





2.2. Quy mô sinh viên quy đổi theo các hệ số trên tại thời điểm ngày 01 tháng

01 năm 2007 được tính như sau:

a) Đối với cơ sở đào tạo đại học:

Quy mô sinh viên quy đổi   = (Số sinh viên đại học chính quy) + 0,8 x (Số sinh viên cao đẳng chính quy) + 0,5 x (Số học sinh trung cấp chuyên nghiệp chính quy)

+ 1,5 x (Số học viên cao học, bác sĩ chuyên khoa cấp 1) +   2 x (Số nghiên cứu sinh, bác sĩ chuyên khoa cấp 2, bác sĩ nội trú)

b) Đối với cơ sở đào tạo cao đẳng:

Quy mô sinh viên quy đổi   = (Số sinh viên cao đẳng chính quy) + 0,5 x (Số học sinh trung cấp chuyên nghiệp chính quy)

c) Đối với cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp:

Quy mô học sinh quy đổi   =   Số học sinh trung cấp chuyên nghiệp chính quy

3. Cách xác định số giảng viên quy đổi

3.1.  Hệ  số  quy  đổi  đối  với  giảng  viên  cơ  hữu,  hợp  đồng  dài  hạn  và  thỉnh giảng như sau:

		Số thứ tự

		Loại hình giảng viên

		Hệ số

quy đổi



		1

		Giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy

		1,0



		2

		Giảng viên kiêm nhiệm (là cán bộ quản lý ở các phòng, ban của cơ sở đào tạo tham gia giảng dạy)

		0,3



		3

		Giảng viên thỉnh giảng

		0,2





3.2. Hệ số quy đổi giảng viên theo chức danh, học vị và trình độ

a) Đối với đào tạo cao học

Để xác  định qui mô  đào tạo cao học phù hợp  với năng  lực hướng  dẫn của giảng viên, các giảng viên có trình độ thạc sĩ, học vị tiến sĩ khoa học, có chức danh phó giáo sư, giáo sư được quy đổi về giảng viên có học vị tiến sĩ theo các hệ số như sau:


		Số thứ tự

		Trình độ, học vị, chức danh của giảng viên

		Hệ số quy đổi



		1

		Giảng viên là thạc sĩ

		0,5



		2

		Giảng viên là tiến sĩ

		1,0



		3

		Giảng viên là phó giáo sư

		2,0



		4

		Giảng viên là tiến sĩ khoa học

		3,0



		5

		Giảng viên là giáo sư

		3,0





Tổng số giảng viên quy đổi đối với đào tạo cao học được tính như sau:

Tổng số giảng viên quy đổi = GC1  +  GC2  + GC3

Trong đó:

- GC1 là tổng số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy

đã quy đổi theo trình độ hoặc chức danh.

GC1  =  [(0,5 x (Số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn là thạc sĩ) + (Số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn là tiến sĩ) + 2 x (Số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn là phó giáo sư) + 3 x (Số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn


là tiến sĩ khoa học + Số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn là giáo sư)]

- GC2 là tổng số giảng viên kiêm nhiệm đã quy đổi theo trình độ hoặc chức

danh.

  GC2  = 0,3 x [(0,5 x (Số giảng viên kiêm nhiệm là thạc sĩ) + (Số giảng viên kiêm nhiệm là tiến sĩ) + 2 x (Số giảng viên kiêm nhiệm là phó giáo sư) + 3 x (Số

giảng viên kiêm nhiệm là tiến sĩ khoa học + Số giảng viên kiêm nhiệm là giáo sư)]

- GC3  là tổng số giảng viên thỉnh giảng đã quy đổi theo trình độ hoặc chức


danh.


GC3  =  0,2 x [(0,5 x (Số giảng viên thỉnh giảng là thạc sĩ) + (Số giảng viên

thỉnh giảng là tiến sĩ) + 2 x (Số giảng viên thỉnh giảng là phó giáo sư) + 3 x (Số

giảng viên thỉnh giảng là tiến sĩ khoa học + Số giảng viên thỉnh giảng là giáo sư)]

b) Đối với đào tạo đại học, cao đẳng: Để xác định qui mô đào tạo đại học, cao đẳng phù hợp với năng lực giảng dạy của giảng viên, các giảng viên có trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, học vị tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, chức danh phó giáo sư, giáo sư được quy đổi theo các hệ số như sau:

		Số thứ tự

		Trình độ, học vị, chức danh của giảng viên

		Hệ số quy đổi đối với cơ sở đào tạo đại học

		Hệ số quy đổi đối với cơ sở đào tạo cao đẳng



		1

		Giảng viên có trình độ cao đẳng

		0,5

		1,0



		2

		Giảng viên có trình độ đại học

		1,0

		1,0



		3

		Giảng viên là thạc sĩ

		1,3

		1,3





		4

		Giảng viên là tiến sĩ

		2,0

		2,0



		5

		Giảng viên là phó giáo sư

		2,5

		2,5



		6

		Giảng viên là tiến sĩ khoa học

		3,0

		3,0



		7

		Giảng viên là giáo sư

		3,0

		3,0





b1) Tổng số giảng viên quy đổi đối với đào tạo đại học được tính như sau:

Tổng số giảng viên quy đổi = GĐ1  +   GĐ2  + GĐ3

Trong đó:

- GĐ1 là tổng số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy

đã quy đổi theo trình độ hoặc chức danh.

GĐ1  = 0,5 x (Số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn có trình độ cao đẳng)

+ (Số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn có trình độ đại học) + 1,3 x (Số giảng

viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn là thạc sĩ)   + 2 x (Số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn là tiến sĩ)  + 2,5 x (Số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn là phó giáo sư)   + 3 x (Số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn là giáo sư   + Số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn là tiến sĩ khoa học).

- GĐ2 là tổng số giảng viên kiêm nhiệm đã quy đổi theo trình độ hoặc chức

danh.


GĐ2 =   0,3 x [0,5 x (Số giảng viên kiêm nhiệm có trình độ cao đẳng) + (Số

giảng viên kiêm nhiệm có trình độ đại học) + 1,3 x (Số giảng viên kiêm nhiệm là

thạc sĩ) + 2 x (Số giảng viên kiêm nhiệm là tiến sĩ) + 2,5 x (Số giảng viên kiêm nhiệm phó giáo sư) + 3 x (Số giảng viên kiêm nhiệm là tiến sĩ khoa học + Số giảng viên kiêm nhiệm là giáo sư)].

- GĐ3  là tổng số giảng viên thỉnh giảng đã quy đổi theo trình độ hoặc chức

danh.


GĐ3  =   0,2 x [0,5 x (Số giảng viên thỉnh giảng có trình độ cao đẳng) + (Số

giảng viên thỉnh giảng có trình độ đại học + 1,3 x (Số giảng viên thỉnh giảng là thạc

sĩ) + 2 x (Số giảng viên thỉnh giảng là tiến sĩ) + 2,5 x (Số giảng viên thỉnh giảng là phó giáo sư) + 3 x (Số giảng viên thỉnh giảng là tiến sĩ khoa học + Số giảng viên thỉnh giảng là giáo sư)].

b2) Tổng số giảng viên quy đổi đối với cơ sở đào tạo cao đẳng được tính như

sau:

  Tổng số giảng viên quy đổi = GCđ1  +   GCđ2  + GCđ3

Trong đó:


- GCđ1 là tổng số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy đã quy đổi theo trình độ hoặc chức danh.

GCđ1  = (Số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn có trình độ cao đẳng + Số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn có trình độ đại học) + 1,3 x (Số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn là thạc sĩ)  + 2 x (Số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn là tiến sĩ)  + 2,5 x (Số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn là phó giáo sư)  +3 x (Số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn là giáo sư  + Số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn là tiến sĩ khoa học).

-  GCđ2  là  tổng  số  giảng  viên  kiêm  nhiệm  đã  quy  đổi  theo  trình  độ  hoặc  chức danh.

GCđ2 =  0,3 x [(Số giảng viên kiêm nhiệm có trình độ cao đẳng + Số giảng viên kiêm nhiệm có trình độ đại học) + 1,3 x (Số giảng viên kiêm nhiệm là thạc sĩ) + 2 x (Số giảng viên kiêm nhiệm là tiến sĩ) + 2,5 x (Số giảng viên kiêm nhiệm phó giáo sư) + 3 x (Số giảng viên kiêm nhiệm là tiến sĩ khoa học + Số giảng viên kiêm nhiệm là giáo sư)].


- GCđ3 là tổng số giảng viên thỉnh giảng đã quy đổi theo trình độ hoặc chức danh.

GCđ3 =  0,2 x [(Số giảng viên thỉnh giảng có trình độ cao đẳng + Số giảng viên thỉnh giảng có trình độ đại học + 1,3 x (Số giảng viên thỉnh giảng là thạc sĩ) + 2 x(Số giảng viên thỉnh giảng là tiến sĩ) + 2,5 x (Số giảng viên thỉnh giảng là phó giáo sư) + 3 x (Số giảng viên thỉnh giảng là tiến sĩ khoa học + Số giảng viên thỉnh giảng là giáo sư)].

c) Đối với cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Để xác định qui mô đào tạo trung cấp chuyên nghiệp phù hợp với năng lực giảng dạy của giáo viên, các giảng viên có trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, học vị tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, chức danh phó giáo sư, giáo sư được quy đổi theo các hệ số như sau:

		Số thứ tự

		Trình độ, học vị, chức danh của giáo viên, giảng viên

		Hệ số quy đổi đối với cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp



		1

		Giáo viên có trình độ trung cấp

		1,0



		2

		Giáo viên có trình độ cao đẳng

		1,2



		3

		Giảng viên có trình độ đại học

		1,3



		4

		Giảng viên là thạc sĩ

		1,5



		5

		Giảng viên là tiến sĩ

		2,0



		6

		Giảng viên là phó giáo sư

		3,0



		7

		Giảng viên là giáo sư hoặc tiến sĩ khoa học

		4,0





Tổng số giáo viên quy đổi đối với đào tạo trung cấp chuyên nghiệp được tính

như sau:

Tổng số giảng viên quy đổi = GTr1  +   GTr2  + GTr3

Trong đó:

- GTr1  là tổng số giáo viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy đã quy đổi theo trình độ.

   GTr1  = (Số giáo viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn có trình độ trung cấp) + 1,2 x (Số giáo viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn có trình độ cao đẳng) + 1,3 x (Số giáo

 viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn có trình độ đại học) + 1,5 x (Số giáo viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn là thạc sĩ)  + 2 x (Số giáo viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn là tiến sĩ) + 3 x (Số giáo viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn  là phó giáo sư).

- GTr2 là tổng số giáo viên kiêm nhiệm đã quy đổi theo trình độ.

GTr2 =  0,3 x [(Số giáo viên kiêm nhiệm có trình độ trung cấp) + 1,2 x (Số giáo viên kiêm nhiệm có trình độ cao đẳng) + 1,3 x (Số giáo viên kiêm nhiệm có trình độ đại  học)  +  1,5  x  (Số  giáo  viên  kiêm  nhiệm  là  thạc  sĩ)  +  2  x  (Số  giáo  viên  kiêm nhiệm là tiến sĩ) + 3 x (Số giáo viên kiêm nhiệm là phó giáo sư)].

- GTr3 là tổng số giáo viên thỉnh giảng đã quy đổi theo trình độ hoặc chức danh. GTr3 =   0,2 x [(Số giáo viên thỉnh giảng có trình độ trung cấp) + 1,2 x (Số giáo viên thỉnh giảng có trình độ cao đẳng) + 1,3 x (Số giáo viên thỉnh giảng có trình độ đại học + 1,5 x (Số giáo viên thỉnh giảng là thạc sĩ) + 2 x (Số giáo viên thỉnh giảng

là tiến sĩ) + 3 x (Số giáo viên thỉnh giảng là phó giáo sư)].

4. Tiêu chí số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi và dự kiến các năm áp dụng

Căn cứ vào số liệu thống kê năm 2006 của các cơ sở đào tạo, tiêu chí số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi theo nhóm cơ sở đào tạo năm 2007 và dự kiến từ năm 2010 và đến năm 2012 như sau:

		Số thứ tự

		Cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng

		Năm

2007

		Năm

2010

		Năm

2012



		1

		Các  cơ  sở  đào  tạo  kỹ  thuật,  công  nghệ,  nông lâm  ngư,  thủy  lợi,  khoa  học  tự  nhiên,  giao thông, xây dựng, mỏ địa chất

		≤  20

		≤  17

		≤ 15



		2

		Các cơ sở đào tạo kinh tế, tài chính, ngân hàng, văn hóa, du lịch, báo chí, thư viện, khoa học xã hội nhân văn, pháp lý, hành chính

		≤   25

		≤   22

		≤   18



		3

		Các cơ sở đào tạo kinh tế - kỹ thuật, đa ngành, sư phạm

		≤   22

		≤   18

		≤   15



		4

		Các cơ sở đào tạo nghệ thuật, thể dục thể thao

		≤   15

		≤   12

		≤  10



		5

		Các cơ sở đào tạo y dược:

- Cơ sở đào tạo đại học

-  Cơ sở đào tạo cao đẳng

		≤  10

≤  15

		≤  8

≤ 12

		≤  5

≤  8



		Số thứ tự

		Cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

		Năm

2007

		Năm

2010

		Năm

2012



		1

		1. Các cơ sở đào tạo kỹ thuật, công nghệ, xây dựng, cơ khí, giao thông, điện-điện tử

		≤ 25

		≤ 20

		≤ 15



		2

		2. Các cơ  sở đào tạo kinh tế, tài chính, ngân hàng, văn hóa, du lịch, báo chí, thư viện, khoa học xã hội

nhân văn, sư phạm

		≤ 30

		≤ 25

		≤ 20



		3

		3. Các cơ sở đào tạo y dược, nghệ thuật, thể dục thể

thao

		≤ 20

		≤ 15

		≤ 10





Ghi  chú:  Các  cơ  sở  đào  tạo  khối  quốc  phòng,  an  ninh  tham  gia  đào  tạo  cho  các

ngành kinh tế-xã hội khác cũng áp dụng các tiêu chí trên.

5. Cách tính số chỉ tiêu tuyển sinh năm 2007

5.1. Xác định tổng chỉ tiêu sinh viên quy đổi năm 2007.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, tổng chỉ tiêu tuyển sinh nghiên cứu sinh, cao học, bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ nội trú, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

hệ chính quy (đã quy đổi) năm 2007 của cơ sở đào tạo không vượt quá tổng chỉ

tiêu sinh viên quy đổi năm 2007 (ký hiệu là S)  được xác định theo công thức sau:

S  =
Qm   -
Qt
+
St

Trong đó:

- S  là tổng chỉ tiêu sinh viên quy đổi năm 2007  mà cơ sở có thể tuyển sinh.

- Qm  là quy mô sinh viên quy đổi theo tiêu chí sinh viên quy đổi/giảng viên quy đổi (= Số giảng viên quy đổi x Tiêu chí nêu tại điểm 4).

- Qt  là  quy  mô  sinh  viên  quy đổi tính tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm

2007, theo mục 2.2.

- St  là số sinh viên quy đổi dự kiến tốt nghiệp trong  năm 2007.

a) Nếu S  ≤   0, thì cơ sở đào tạo chỉ được đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm

2007 tối đa bằng năm 2006. Nếu năm 2008, cơ sở đào tạo không tăng cường thêm lực lượng giảng viên, thì chỉ tiêu tuyển sinh phải giảm so với năm 2007.

b) Nếu  S  >  0, thì tổng số chỉ tiêu tuyển sinh (đã quy đổi) của cơ sở sẽ được tăng thêm nhưng không quá S và không quá 10% so với năm 2006.

c) Các cơ sở đào tạo các ngành trọng điểm, ngành xã hội có nhu cầu, ngành thuộc các lĩnh vực ưu tiên được áp dụng tỷ lệ tăng cao hơn, nhưng không quá 15% chỉ tiêu tuyển sinh của năm 2006 và phải có thuyết minh cụ thể.

5.2 Cách xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo các trình độ đào tạo.

a) Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ trong tổng chỉ tiêu sinh viên quy đổi năm

2007.

- Quy mô nghiên cứu sinh của một cơ sở đào tạo được xác định như sau:

Quy mô nghiên cứu sinh theo quy định ≤ 3 x (Số giảng viên là tiến sĩ +  Số giảng viên là phó giáo sư ) + 5 x (Số giảng viên là tiến sĩ khoa học + Số giảng viên là giáo sư).


- Nếu quy mô nghiên cứu sinh hiện có của cơ sở đào tạo lớn hơn hoặc bằng quy  mô  nghiên  cứu  sinh  theo  quy  định  xác  định  tại  công  thức  trên,  thì  chỉ  tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2007 của cơ sở đào tạo tối đa bằng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ của năm 2006.

- Nếu quy mô nghiên cứu sinh hiện có của cơ sở đào tạo nhỏ hơn quy mô nghiên cứu sinh theo quy định, thì chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2007 của cơ sở đào tạo tối đa là T, trong đó T được xác định như sau:


T  ≤  Quy mô nghiên cứu sinh theo quy định - Quy mô nghiên cứu sinh hiện có

+ Số nghiên cứu sinh dự kiến tốt nghiệp trong năm 2007.


b) Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ trong tổng chỉ tiêu sinh viên quy đổi năm 2007.

- Nếu quy mô học viên cao học hiện có của cơ sở đào tạo lớn hơn hoặc bằng

4 lần số giảng viên quy đổi, thì số chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2007 của

cơ sở đào tạo tối đa bằng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ của năm 2006.


- Nếu quy mô học viên cao học hiện có của cơ sở đào tạo thấp hơn 4 lần số giảng viên quy đổi, thì chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2007 của cơ sở đào tạo tối đa là C, trong đó C được xác định như sau:


C ≤ 4 x (Số giảng viên quy đổi) – Quy mô học viên cao học hiện có + Số học viên cao học dự kiến tốt nghiệp trong năm 2007

c) Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp chính quy trong tổng chỉ tiêu sinh viên quy đổi năm 2007.

-  Đối  với  các  cơ  sở  đào  tạo  trung  cấp  chuyên  nghiệp:  Chỉ  tiêu  tuyển  sinh trung cấp chuyên nghiệp chính quy được xác định theo các tiêu chí tại mục 4. và số lượng giáo viên quy đổi tại mục c của 3.2;

- Đối với các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng: Căn cứ nhu cầu thực tế xã hội, khả năng của cơ sở đào tạo và cân đối giữa các trình độ đào tạo trong cơ sở đào tạo, các cơ sở đào tạo tự xác định số lượng chỉ tiêu quy đổi tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2007.

d) Xác định chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng chính quy trong tổng chỉ tiêu sinh viên quy đổi năm 2007.

- Đối với các cơ sở đào tạo cao đẳng: Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng chính quy được xác định theo các tiêu chí tại mục 4 và số lượng giáo viên quy đổi tại mục b của 3.2;


- Đối với các cơ sở đào tạo đại học: Căn cứ nhu cầu thực tế xã hội, khả năng của cơ sở đào tạo và cân đối giữa các trình độ đào tạo trong cơ sở đào tạo, các cơ

sở đào tạo tự xác định số lượng chỉ tiêu quy đổi tuyển sinh cao đẳng năm 2007.

đ)  Xác  định  chỉ  tiêu  tuyển  sinh  đại  học  chính  quy  trong  tổng  chỉ  tiêu  sinh viên quy đổi năm 2007.

Sau khi đã xác định được tổng chỉ tiêu tuyển sinh quy đổi năm 2007 và chỉ tiêu tuyển sinh nghiên cứu sinh, cao học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, thì chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo đại học chính quy được xác định như sau:

Đ ≤   S - [(2 x T)  + (1,5 x C) + (0,8 xCđ) + (0,5 x Tr)]

Trong đó:

- Đ là số chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng quy đổi năm 2007.

- T là số chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đã xác định tại mục a của 5.2.

- C là số chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đã xác định tại mục b của 5.2.

- Cđ là số chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng đã xác định tại mục d của 5.2.

- Tr là số chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp đã xác định tại mục c của 5.2.


e) Đối với các cơ sở đào tạo có số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi thấp hơn mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì chỉ tiêu tuyển sinh năm

2007 được tăng so với năm 2006, nhưng phải đảm bảo không vượt quá quy định tại

điểm đ của 5.2 và không quá 10% chỉ tiêu tuyển sinh năm 2006.

g) Đối với các cơ sở đào tạo mới tuyển sinh năm thứ nhất, thì chỉ tiêu tuyển sinh năm 2007 được tính theo đúng tiêu chí số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi.

5.3 Xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học, bằng hai, liên thông:

		Điều kiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học, bằng hai, liên thông

		Tổng chỉ tiêu vừa làm vừa học, bằng hai, liên thông xác định theo chỉ tiêu chính quy



		

		Cơ sở đào tạo kỹ thuật, công nghệ, giao thông sư phạm, nghệ thuật, thể dục thể thao

		Cơ sở đào tạo kinh tế, tài chính, ngân hàng, xã hội nhân văn, pháp lý, văn hoá, du lịch

		Cơ sở đào tạo y dược



		Số  sinh  viên  quy  đổi  trên  1 giảng  viên  quy  đổi  thấp  hơn hoặc bằng tiêu chí quy định

		≤ 90% tổng chỉ tiêu chính quy

		≤ 70% tổng chỉ tiêu chính quy

		≤ 40% tổng chỉ

tiêu chính quy



		Số  sinh  viên  quy  đổi  trên  1 giảng viên quy đổi cao hơn tiêu chí quy định

		Cứ  1%  số  sinh  viên  quy  đổi  trên  1  giảng  viên quy  đổi  cao  hơn  so  với  tiêu  chí  quy  định,  thì tổng chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học, bằng hai, liên thông sẽ giảm đi 1% (đối với các cơ sở đào  tạo  kỹ  thuật,  công  nghệ,  giao  thông  sư phạm, nghệ thuật, thể dục thể thao) và 0,5% (đối với  các  cơ  sở  đào  tạo  kinh  tế  tài  chính,  ngân hàng, xã hội nhân văn, pháp lý, văn hoá, du lịch) so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy.





Ví dụ:

 (1) Cơ sở A đào tạo đại học kỹ thuật, có số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi là 25, so với tiêu chí số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi đối với ngành kỹ thuật là 20, thì cơ sở A đã có số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi cao hơn 5 (cao hơn 25%) so với quy định.

Giả sử cơ sở A, năm 2007 được tuyển 1.000 sinh viên chính quy, thì tổng chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học, bằng hai, liên thông của cơ sở A tối đa là 900 chỉ tiêu (1.000 x 90% = 900). Do cơ sở vượt quá 25% so với quy định, nên tổng chỉ tiêu vừa làm vừa học phải giảm đi 25% so với tổng chỉ tiêu chính quy, tức là giảm 250 chỉ tiêu. Như vậy cơ sở A chỉ được tuyển 650 chỉ tiêu vừa làm vừa học (900-250 = 650).

 (2) Cơ sở B đào tạo đại học y dược, có số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi là 12, so với tiêu chí số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi đối với ngành y dược là 10, thì cơ sở B đã có số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi cao hơn 2 (cao hơn 20%) so với quy định.

Giả sử cơ sở B, năm 2007 được tuyển 500 sinh viên chính quy, thì tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, bằng hai, liên thông của cơ sở B tối đa là 200 chỉ tiêu (500 x 40%). Do cơ sở vượt quá 20% nên tổng chỉ tiêu vừa làm vừa học giảm đi 20% so với tổng chỉ tiêu chính quy, tức là giảm 100 chỉ tiêu. Như vậy cơ

sở B chỉ được tuyển 100 chỉ tiêu vừa làm vừa học (200-100 = 100).

BỘ TRƯỞNG
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